
Tên TTHC Thành phần hồ sơ Cơ sở dữ liệu 

để khai thác 

thông tin

Điều, khoản, điểm, 

VBQPPL quy định 

thành phần hồ sơ (đối 

với VBQPPL chỉ cần 

ghi số, ký hiệu)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Dự thảo văn bản phân chia di sản;

 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật 

quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường 

hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó 

(xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

1. CSDL quốc 

gia về Đất đai.

 2. CSDL 

đăng ký 

phương tiện. 

1. Hộ chiếu/Căn cước công dân/giấy tờ thay thế CSDL quốc 

gia về dân cư 

Khoản 1 Điều 2 Nghị 

định 123/2015/NĐ-CP

2. Giấy chứng sinh/Văn bản người làm chứng xác 

nhận việc sinh/ Giấy cam đoan về việc sinh;

CSDL quốc 

gia về Y tế

Khoản 1 Điều 16 Luật 

Hộ tịch

3. Biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Văn bản xác nhận 

mang thai hộ (nếu có).

CSDL quốc 

gia về Y tế

Khoản 1 Điều 16 Luật 

Hộ tịch

2 1.001193 Đăng ký khai sinh

1 2,001,406 Thủ tục Chứng 

thực văn bản phân 

chia di sản mà di 

sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, 

nhà ở

Khoản 1 Điều 36 Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 

280/2025/NĐ-CP

PHỤ LỤC I

 RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ HOẶC DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC, thành phần hồ sơ, trường thông tin, cơ sở dữ liệu và căn cứ pháp lý



1. Đơn xin nhận con nuôi Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

2. Bản sao Hộ chiếu, Thẻ căn cước/Căn cước điện tử 

hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

CSDL quốc 

gia về dân cư

Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP3. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; CSDL hộ tịch 

điện tử

Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP4. Giấy khám sức khoẻ; CSDL nền 

tảng sổ sức 

khỏe điện tử

Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP

3 2,002,349 Cấp giấy xác nhận 

công dân Việt 

Nam thường trú ở 

khu vực biên giới 

đủ điều kiện nhận 

trẻ em của nước 

láng giềng cư trú ở 

khu vực biên giới 

làm con nuôi



5. Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng 

chỗ ở, điều kiện kinh tế do UBND cấp xã nơi người 

nhận con nuôi thường trú cấp 

Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP6. Phiếu lý lịch tư pháp CSDL lý lịch 

tư pháp

Điều 22 của Nghị định 

số 19/2011/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP, Nghị 

định số 24/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 

06/2025/NĐ-CP

3 2,002,349 Cấp giấy xác nhận 

công dân Việt 

Nam thường trú ở 

khu vực biên giới 

đủ điều kiện nhận 

trẻ em của nước 

láng giềng cư trú ở 

khu vực biên giới 

làm con nuôi





S


